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Đầu tư công Sự nghiệp
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CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI 

1

Nội dung 01: Nâng cao hiệu 

quả quản lý và thực hiện

xây dựng nông thôn mới

theo quy hoạch nhằm nâng

cao đời sống kinh tế - xã

hội nông thôn gắn với quá

trình đô thị hoá.

 - Rà soát, điều chỉnh lập quy 

hoạch xây dựng vùng huyện 

gắn với quá trình công 

nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm 

đáp ứng yêu cầu xây dựng 

NTM, trong đó, có quy 

hoạch khu vực hô trợ phát 

triên kinh tê nông thôn
 - Xây dựng, rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo 

điều kiện thực hiện Chương 

trình gắn với phát triển kinh 

tế, xã hội và bảo vệ môi 

trường
 - Xây dựng, rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo 

điều kiện thực hiện Chương 

trình gắn với phát triển kinh 

tế, xã hội và bảo vệ môi 

trường
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 Nội dung 02: Phát triển

hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ

bản đồng bộ, hiện đại, đảm

bảo kết nối nông thôn - đô

thị và kết nối các vùng

miền.

 - Tiếp tục hoàn thiện và 

nâng cao hệ thống hạ tầng 

giao thông trên địa bàn xã, 

hạ tầng giao thông kết nối 

liên xã, liên huyện
 - Hoàn thiện và nâng cao 

chất lượng hệ thống thủy lợi 

và phòng chống thiên tai cấp 

xã, huyện, đảm bảo bền vững 

và thích ứng với biến đổi khí 

hậu

Cải tạo và nâng cấp hệ thống 

lưới điện nông thôn thèo 

hướng an toàn, tin cậy, ổn 

định và đảm bảo mỹ quan

TỔNG SỐ

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

ĐVT: Triệu đồng

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………………

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
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Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Tiếp tục xây dựng, hoàn 

chỉnh các công trình cấp xã, 

cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn 

cơ sở vật chất cho các trường 

mầm non, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông 

Xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống cơ sở vật chất văn hóa 

thể thao cấp xã, thôn, các 

trung tâm văn hóa - thể thao 

huyện; tu bổ, tôn tạo các di 

sản văn hóa gắn với phát 

triển du lịch nông thôn

Đầu tư xây dựng hệ thống cơ 

sở hạ tầng thương mại nông 

thôn, chợ an toàn thực phẩm 

cấp xã; các chợ trung tâm, 

chợ đầu mối, trung tâm thu 

mua - cung ứng nông sản an 

toàn cấp huyện; trung tâm kỹ 

thuật nông nghiệp; hệ thống 

trung tâm cung ứng nông sản 

hiện đại

Tập trung đầu tư cơ sở hạ 

tầng đồng bộ các vùng 

nguyên liệu tập trung gắn với 

liên kết chuỗi giá trị, cơ sở 

hạ tầng các cụm làng nghề, 

ngành nghề nông thôn

Tiếp tục xây dựng, cải tạo và 

nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị cho các trạm y tế xã, 

trung tâm y tê huyện
Phát triển, hoàn thiện hệ 

thống cơ sở hạ tầng số, 

chuyển đổi số trong nông 

nghiệp, nông thôn (theo 

Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 đã 

Xây dựng, hoàn thiện các 

công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung, đảm bảo chất 

lượng đạt chuẩn theo quy 

định
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
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Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Tập trung xây dựng cơ sở hạ 

tầng bảo vệ môi trường nông 

thôn; thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư các khu xử lý 

chất thải tập trung quy mô 

liên huyện, liên tỉnh; đầu tư 

hạ tầng các điểm tập kết, 

trung chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt; xây dựng các mô 

hình xử lý chất thải sinh hoạt 

quy mô tập trung (cấp huyện 

và liên huyện), ứng dụng 

công nghệ tiên tiên, hiện đại, 

thân thiện với môi trường; 

đầu tư, cải tạo, nâng cấp 

đồng bộ hệ thống thu gom, 

thoát nước thải và các công 

trình xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung và tại chỗ phù 

hợp; trong đó có phát triển 

các mô hình xử lý nước thải 

sinh hoạt quy mô hộ gia 

đình, câp thôn

3

  Nội dung 03: Tiếp tục

thực hiện có hiệu quả cơ

cấu lại ngành nông nghiệp,

phát triển kinh tế nông

thôn; triển khai mạnh mẽ

Chƣơng trình mỗi xã một

sản phẩm (OCOP) nhằm

nâng cao giá trị gia tăng,

phù hợp với quá trình

chuyển đổi số, thích ứng

với biến đổi khí hậu; phát

triển mạnh ngành nghề

nông thôn; phát triển du

lịch nông thôn; nâng cao

hiệu quả hoạt động của các

hợp tác xã; hỗ trợ các

doanh nghiệp khởi nghiệp

ở nông thôn; nâng cao chất

lƣợng đào tạo nghề cho lao

động nông thôn... 

Tập trung triển khai cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp và 

phát triển kinh tế nông thôn, 

tiểu thủ công nghiệp và dịch 

vụ theo hướng kinh tế tuần 

hoàn, nông nghiệp sinh thái, 

phát huy lợi thế về địa hình, 

khí hậu, cảnh quan thiên 

nhiên và hạ tầng kinh tế xã 

hội

Xây dựng và phát triển hiệu 

quả các vùng nguyên liệu tập 

trung, cơ giới hóa đồng bộ, 

nâng cao năng lực chế biến 

và bảo quản nông sản theo 

các mô hình liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị gắn với 

tiêu chuẩn chất lượng và mã 

vùng nguyên liệu; ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất 

nông nghiệp hiện đại, chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất, góp 

phần thúc đẩy chuyển đổi số 

trong nông nghiệp
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
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Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 
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Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 

các chính sách đầu tư bảo vệ, 

phát triển rừng, chính sách 

chi trả dịch vụ môi trường 

rừng và Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025; chú 

trọng đẩy mạnh phát triển 

các mô hình liên kểt trồng 

rừng gỗ lớn tập trung, gắn 

với cấp chứng chỉ rừng bền 

vững; phát triển lâm sản 

ngoài gỗ theo thế mạnh của 

từng vùng

Triển khai Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) 

gắn với lợi thế vùng miền, 

thành lập Trung tâm OCOP 

Quốc gia; phát triển tiểu thủ 

công nghiệp, ngành nghề và 

dịch vụ nông thôn, bảo tồn 

và phát huy các làng nghề 

truyền thống ở nông thôn; 

đẩy mạnh sản xuất, chế biến 

muối theo chuỗi giá trị

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các hình thức tổ chức sản 

xuất trong đó, ưu tiên hỗ trợ 

các hợp tác xã nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao liên 

kết theo chuỗi giá trị; thu hút 

khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn; thúc đẩy thực 

hiện bảo hiểm trong nông 

nghiệp

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các hệ thống kết nối, xúc 

tiến tiêu thụ nông sản; đa 

dạng hoá hệ thống kênh phân 

phối, tiêu thụ đảm bảo bền 

vững trước các biến động của 

thiên tai, dịch bệnh, trong đó 

ưu tiên phát triển thương 

mại điện tử; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực 

thương mại nông thôn gắn 

với việc đáp ứng các tiêu chí 

cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn và đáp ứng nhu 

cầu thị trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả Chương trình khoa học 

công nghệ phục vụ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện hiệu quả Chương 

trình phầt triển du lịch nông 

thôn trong xây dựng NTM 

giai đoạn 2021 - 2025 gắn 

với bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống 

theo hướng bền vững, bao 

trùm và đa giá trị
Tiếp tục nâng cao chất lượng 

đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, gắn với nhu cầu 

của thị trường; hỗ trợ thúc 

đẩy và phát triển các mô 

hình khởi nghiệp, sáng tạo ở 

nông thôn

4



NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

4

Nội dung 04: Giảm nghèo

bền vững, đặc biệt là vùng

đồng bào dân tộc thiểu số,

miền núi, vùng bãi ngang

ven biển và hải đảo.

Thực hiện có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025, 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 

năm 2021 đến năm 2025

Triển khai hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa 

nhà tạm, dột nát; nâng cao 

chất lượng nhà ở dân cư

5

Nội dung 05: Nâng cao chất 

lƣợng giáo dục, y tế và

chăm sóc sức khỏe ngƣời

dân nông thôn.

Tiếp tục nâng cao chất 

lượng, phát triển giáo dục ở 

nông thôn, trong đó, chú 

trọng duy trì, nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ năm tuổi, phổ 

cập giáo dục tiểu học, phổ 

cập giáo dục phổ thông cơ 

sở. Duy trì, củng cố chất 

lượng biết chữ mức độ 1; 

từng bước nâng cao tỷ lệ biết 

chữ mức độ 2 cho người lớn 

trong độ tuổi 15-60 tuổi

Tăng cường chất lượng dịch 

vụ của mạng lưới y tế cơ sở 

đảm bảo chăm sóc sức khoẻ 

toàn dân; đẩy mạnh hệ thống 

theo dõi và khám chữa bệnh 

trực tuyến; đảm bảo hiệu quả 

phòng chống bệnh lây nhiễm, 

truyền nhiễm; cải thiện sức 

khoẻ, dinh dưỡng của phụ nữ 

và trẻ em; nâng cao tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm 

y tế
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Nội dung 06: Nâng cao chất 

lƣợng đời sống văn hoá của

ngƣời dân nông thôn; bảo

tồn và phát huy các giá trị

văn hóa truyền thống theo

hƣớng bền vững gắn với

phát triển du lịch nông

thôn.
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở; tăng 

cường nâng cao chất lượng 

hoạt động vãn hóa, thể thao 

nông thôn, gắn với các tổ 

chức cộng đồng, đáp ứng nhu 

cầu vui chơi, giải trí, nâng 

cao sức khoẻ cho người dân 

(nhất là trẻ em, phụ nữ và 

người cao tuổi). Phát động 

các phong trào thể dục thể 

thao, rèn luyện sức khoẻ, văn 

hoá, văn nghệ quần chúng 

phù hợp với từng đổi tượng, 

từng  địa phương; nhân rộng 

mô hình câu lạc bộ hoạt động 

văn hóa văn nghệ nhằm bảo 

tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống

Tăng cường kiểm kê, ghi 

danh các di sản văn hoá; bảo 

tồn và phát huy di sản văn 

hóa; nghiên cứu, mở rộng mô 

hình kết nối văn hóa truyền 

thống và văn hóa mới, đảm 

bảo đa dạng về văn hóa vùng 

miền, dân tộc phục vụ phát 

triển du lịch
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Nội dung 07: Nâng cao chất 

lƣợng môi trƣờng; xây

dựng cảnh quan nông thôn

sáng - xanh - sạch - đẹp, an

toàn; giữ gìn và khôi phục

cảnh quan truyền thống

của nông thôn Việt Nam.

Xây dựng và tổ chức hướng 

dẫn thực hiện các Đề án/Kố 

hoạch tổ chức phân loại, thu 

gom, vận chuyển chất thải 

rắn trên địa bàn huyện đảm 

bảo theo quy định; phát triển, 

nhân rộng các mô hình phần 

loại chât thải tại nguồn phát 

sinh
Thu gom, tái chế, tái sử dụng 

các loại chất thải (phụ phẩm 

nông nghiệp, chất thải chăn 

nuôi, bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng, chất 

thải nhựa...) theo nguyên lý 

tuần hoàn; tăng cường công 

tác quản lý chất thải nhựa 

trong hoạt động sản xuất 
Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện chất 

lượng môi trường tại những 

khu vực tập trung nhiều 

nguồn thải, những nơi gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm 

trọng và các khu vực mặt 

nước bị ô nhiễm; sử dụng 

hiệu quả và tiết kiệm các 
Cải tạo nghĩa trang phù hợp 

với cảnh quan môi trường; 

xây dựng mới và mở rộng 

các cơ sở mai táng, hỏa táng 

phải phù hợp với các quy 

định và theo quy hoạch
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Giữ gìn và khôi phục cảnh 

quan truyền thống của nông 

thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ 

trồng hoa, cây xanh phân tán 

gắn với triển khai Đề án 

trồng một tỷ cây xanh giai 

đoạn 2021 - 2025 đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 

524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 

4 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; tập trung phát 

triển các mô hình thôn, xóm 

sáng, xanh, sạch, đẹp, an 

toàn; khu dân cư kiểu mẫu
Tăng cường quản lý an toàn 

thực phẩm tại các cơ sở, hộ 

gia đình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; đảm bảo 

vệ sinh môi trường tại các cơ 

sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản; cải thiện vệ sinh hộ gia 

đình

Triển khai hiệu quả Chương 

trình “Tăng cường bảo vệ 

môi trường, an toàn thực 

phẩm và cấp nước sạch nông 

thôn trong xây dựng NTM 

giai đoạn 2021 - 2025”.
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Nội dung 08: Đẩy mạnh và

nâng cao chất lƣợng các

dịch vụ hành chính công;

nâng cao chất lƣợng hoạt

động của chính quyền cơ

sở; thúc đẩy quá trình

chuyền đổi so trong NTM,

tăng cƣờng ứng dụng công

nghệ thông tin, công nghệ

số, xây dựng NTM thông

minh; bảo đảm và tăng

cƣờng khả năng tiêp cận

pháp luật cho ngƣời dân;

tăng cƣờng giải pháp nhằm

đảm bảo bình đẳng giới và

phòng chống bạo lực trên

cơ sở giới.

Triển khai đề án về đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức, năng 

lực quản lý hành chính, quản 

lý kinh tế - xã hội chuyên 

sâu, chuyển đổi tư duy về 

phát triển kinh tế nông thôn 

cho cán bộ, công chức xã 

theo quy định, đáp ứng yêu 

cầu xây dựng NTM
Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực 

hiện các dịch vụ hành chính 

công nhằm nâng cao chất 

lượng giải quyết thủ tục hành 

chính theo hướng minh bạch, 

công khai và hiệu quả ở các 

cấp (xã, huyện, tỉnh); gán 

mã, cập nhật, thông báo và 

gắn biển địa chỉ số cho từng 

hộ gia đình và các cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn nông 

thôn gắn với bản đồ số Việt 

Nam; bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức, kỹ năng số và an 

toàn thông tin cho cán bộ cấp 

xã; phổ biến kiến thức, nâng 

cao kỹ năng số và năng lực 
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Triển khai hiệu quả Chương 

trình chuyển đổi số trong xây 

dựng NTM, hướng tới NTM 

thông minh giai đoạn 2021 - 

2025
Tăng cường hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, giải 

quyết hòa giải, mâu thuẫn ở 

khu vực nông thôn
Nâng cao nhận thức, thông 

tin về trợ giúp pháp lý; tăng 

cường khả năng thụ hưởng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý
Tăng cường giải pháp nhằm 

đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giời; tăng cường chăm 

sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn 

thương trong các lĩnh vực 

của gia đình và đời sống xã 

hội
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Nội dung 09: Nâng cao chất 

lƣợng, phát huy vai trò của

Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam và các tổ chức chính

trị - xã hội trong xây dựng

NTM.

Tiếp tục tổ chức triển khai 

Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng NTM, đô 

thị văn minh”; nâng cao hiệu 

quả thực hiện công tác giám 

sát và phản biện xã hội trong 

xây dựng NTM; tăng cường 

vận động, phát huy vai trò 

làm chủ của người dân trong 

xây dựng NTM; nâng cao 

hiệu quả việc lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân vê 

kết quả xây dựng NTM

Triển khai hiệu quả phong 

trào “Nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi, đoàn 

kết giúp nhau làm giàu và 

giảm nghèo bền vững”; xây 

dựng các Chi hội nông dân 

nghề nghiệp, Tổ hội nông 

dân nghề nghiệp theo nguyên 

tắc “5 tự” và “5 cùng”

Triển khai hiệu quả Đồ án 

“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

giai đoạn 2017-2025”
Thúc đẩy chưong trình khởi 

nghiệp, thanh niên làm kinh 

tế; triển khai hiệu quả 

Chương trình trí thức trẻ tình 

nguyện tham gía xây dựng 

NTM

Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt 

đẹp và phát triển hệ giá trị 

gia đình Việt Nam; thực hiện 

Cuộc vận động “Xây dựng 

gia đình 5 không, 3 sạch”.
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Nội dung 10: Giữ vững

quốc phòng, an ninh và

trật tự xã hội nông thôn.
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NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Tăng cường công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự ở địa 

bàn nông thôn, phát hiện, 

giải quyết kịp thời các nguy 

cơ tiềm ẩn về an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội, 

những vấn đề phức tạp nảy 

sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất 

phát và ngay tại cơ sở; đồng 

thời phải sẵn sàng các 

phương án để đối phó kịp 

thời và hiệu quả khi xảy ra 

tình huống phức tạp theo 

phương châm “bốn tại chỗ”, 

hạn chế để hình thành các 

điểm nóng phức tạp về an 

ninh, trật tự... 

Xây dựng lực lượng dân 

quân vững mạnh, rộng khắp, 

hoàn thành các chỉ tiêu quân 

sự, quốc phòng được giao; 

góp phần xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, thế trận 

quốc phỏng toàn dân gắn với 

nền an ninh nhân dân, thế 

trận an ninh nhân dân; tích 

cực xây dựng địa bàn nông 

thôn vững mạnh toàn diện, 

bảo đảm giữ vững tiêu chí 

quân sự, quốc phòng trong 

xây dựng NTM
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Nội dung 11: Tăng cƣờng

công tác giám sát, đánh giá

thực hiện Chƣơng trình;

nâng cao năng lực xây

dựng NTM; truyền thông

về xây dựng NTM; thực

hiện Phong trào thi đua cả

nƣớc chung sức xây dựng

NTM.

Nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực 

hiện Chương trình; xây dựng 

hệ thống giám sát, đánh giá 

đồng bộ, toàn diện đáp ứng 

yêu cầu quản lý Chương 

trình, đặc biệt xây dựng hệ 

thống giám sát thông qua bản 

đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân 

rộng mô hình giám sát an 

ninh hiện đại và giám sát của 

cộng đông
Tiếp tục tăng cường nâng cao 

năng lực, chuyển đổi nhận 

thức, tư duy cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác xây dựng 

NTM các cấp, đặc biệt cán 

bộ cơ sở
Đào tạo, tập huấn nhằm nâng 

cao nhận thức và chuyển đổi 

tư duy của người dân và cộng 

đồng về phát triển kinh tế 

nông nghiệp và xây dựng 

NTM

9



NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Đẩy mạnh, đa dạng hình thức 

thông tin, truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức, chuyển 

đổi tư duy của cán bộ, người 

dân về xây dựng NTM; thực 

hiện có hiệu quả công tác 

truyền thông về xây dựng 

NTM
Tiếp tục triển khai rộng khắp 

phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông 

thôn mới”

II

CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

GIẢM NGHÈO BỀN 

VỮNG

12

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ 

phát triển hạ tầng kinh tế - 

xã hội các huyện nghèo, các 

xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển và hải 

đảo

13

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình 

giảm nghèoXây dựng, phát triển, nhân 

rộng các mô hình, dự án 

giảm nghèo hỗ trợ phát triển 

sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, thương mại, du lịch, khởi 

nghiệp, khởi sự kinh doanh 

nhằm tạo việc làm, sinh kế 

bền vững, thu nhập tốt cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo, người dân 

sinh sống trên địa bàn huyện 

nghèo, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển và 

hải đảo; tập huấn, chuyển 

giao khoa học, kỹ thuật, công 

nghệ; dạy nghề, hướng 

nghiệp, tạo việc làm; hỗ trợ 

giống cây trồng, vật nuôi, 

nguyên liệu sản xuất, vật tư, 

công cụ, máy móc, thiết bị, 

nhà xưởng sản xuất và điều 

kiện cơ sở vật chất; xúc tiến 

thương mại, tiếp cận thị 

trường, liên kết phát triển 

sản xuất, phát triển ngành 
Tổ chức các hoạt động đa 

dạng hóa sinh kế khác do 

cộng đồng đề xuất, phù hợp 

với phong tục, tập quán, nhu 

cầu của cộng đồng; phù hợp 

với mục tiêu của Chương 

trình và quy định của pháp 

luật

14

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển 

sản xuất, cải thiện dinh 

dƣỡng

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực 

nông nghiệp

Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh 

dưỡng

15

Dự án 4: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp, việc làm 

bền vững

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn

 Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người 

lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng

10



NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

16

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho

hộ nghèo, hộ cận nghèo

trên địa bàn các huyện

nghèo
Xây mới hoặc sửa chữa, 

nâng cấp nhà ở hiện có; đảm 

bảo diện tích sử dụng tối 

thiểu 3 Om
2
’ “3 cứng” (nền 

cứng, khung - tường cứng, 

mái cứng) và tuổi thọ căn 

nhà từ 20 năm trở lên.

17
Dự án 6: Truyền thông và 

giảm nghèo về thông tin

Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về 

thông tin

Tiểu dự án 2: Truyền thông 

về giảm nghèo đa chiều

18

Dự án 7: Nâng cao năng 

lực và giám sát, đánh giá 

Chƣơng trình

Tiểu dự án 1: Nâng cao năng 

lực thực hiện Chương trình

Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh 

giá

III

CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ-

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU 

SỐ VÀ MIỀN NÚI

19

Dự án 1: Giải quyết tình

trạng thiếu đất ờ, nhà ở,

đất sản xuất, nƣớc sinh

hoạt

Hỗ trợ đất ở

Hỗ trợ nhà ở

Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển 

đổi nghề

Hỗ trợ nước sinh hoạt

20

Dự án 2: Quy hoạch, sắp

xếp, bố trí, ổn định dân cƣ

ở những nơi cần thiết
Hỗ trợ khảo sát vị trí, địa 

điểm phục vụ công tác quy 

hoạch, lập, thẩm định, phê 

duyệt dự án đầu tư bố trí ổn 

định dân cư.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng

Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình

Hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen 

ghép

Xã, thôn đặc biệt khó khăn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi

21

Dự án 3: Phát triển sản

xuất nông, lâm nghiệp bền

vững, phát huy tiềm năng,

thế mạnh của các vùng

miền để sản xuất hàng hóa

theo chuỗi giá trị

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh

tế nông, lâm nghiệp bền

vững gắn với bảo vệ rừng và

nâng cao thu nhập cho người

dân

11



NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát

triển sản xuất theo chuỗi giá

trị, vùng trồng dược liệu quý, 

thúc đẩy khởi sự kinh doanh,

khởi nghiệp và thu hút đầu

tư vùng đồng bào dân tộc

thiểu so và miền núi

Tiểu dự án 3: Phát triển kinh 

tế xã hội - mô hình bộ đội 

gắn với dân bản vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

22

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ

tầng thiết yếu, phục vụ sản

xuất, đời sống trong vùng

đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi và các đơn vị

sự nghiệp công lập của lĩnh

vực dân tộc

a)     Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ

sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ

sản xuất, đời sống trong

vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi
a)      Tiểu dự án 2: Đầu tư

cơ sở vật chất các đơn vị sự

nghiệp công lập hoạt động

trong lĩnh vực công tác dân

tộc

23
Dự án 5: Phát triển giáo

dục đào tạo nâng cao chất 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt

động, củng cố phát triển các

trường phổ thông dân tộc nội

trú, trường phổ thông dân tộc

bán trú, trường phổ thông có

học sinh ở bán trú và xóa mù

chữ cho người dân vùng

đồng bào dân tộc thiếu số.

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng

kiến thức dân tộc; đào tạo dự

bị đại học, đại học và sau đại

học đáp ứng nhu cầu nhân

lực cho vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi.

Tiểu dự án 3: Dự án phát

triển giáo dục nghề nghiệp 
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng

cao năng lực cho cộng đồng 

24
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy

giá trị văn hóa truyền 

25

Dự án 7: Chăm sóc sức

khỏe Nhân dân, nâng cao

thể trạng, tầm vóc ngƣời

dân tộc thiểu số; phòng

chống suy dinh dƣỡng trẻ

em
Xây dựng và phát triển y tế 

cơ sở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

Nâng cao chất lượng dân số 

vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi

Chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm 

giảm tử vong bà mẹ, tử vong 

trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể 

lực người dân tộc thiểu số

26
Dự án 8: Thực hiện bình

đắng giới và giải quyết 

12



NS xã

Đầu tư công Sự nghiệp
Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp Vốn lồng ghép Vốn vay tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 
Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp Đầu tư công Sự nghiệp

Đầu tư 

công
Sự nghiệp

Vốn lồng 

ghép

Vốn vay 

tín dụng

Doanh 

nghiệp

Vốn huy động 

cộng đồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Trong đó 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn)

Vốn khácNS xãNS tỉnh NS huyệnNS TW

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025

Giải ngân (lũy kế từ đầu năm 2023 đến kỳ báo cáo)Kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn)

Trong đó 

Vốn khácNS TW NS huyện

STT Nội dung

NS tỉnh

27
Dự án 9: Đầu tƣ phát triển

nhóm dân tộc thiểu số rất 

28

Dự án 10: Truyền thông,

tuyên truyền, vận động

trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi.

Kiểm tra, giám sát đánh

giá việc tổ chức thực hiện

Chƣơng trình

13
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